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          Câu 1: (2,0 điểm)
           Dòng điện xoay chiều hình sin là gì ? Phương trình dòng điện ? giá trị hiệu dụng của dòng điện ? vẽ hình. 
        Câu 2: (2,0 điểm)
           Biểu thức tính công suất tác dụng P ? P là công suất tiêu thụ của phần tử nào trong mạch điện ? Ý nghĩa của công suất tác dụng P ? 
         Câu 3: (3,0 điểm)
[image: ]            Cho mạch điện như hình vẽ sau, biết R1 = 4Ω, R2 = 20Ω, R3 = 80Ω, E = 200V. Tính
a. Dòng I (A)                
b. Dòng ia (A)
c. Dòng ib (A)
d. Điện áp vo (V)

         Câu 4: (3,0 điểm)
                Một tải 3 pha có 3 cuộn dây đấu vào mạng điện 3 pha có điện áp dây Ud=380[V]. Cuộn dây được thiết kế làm việc với điện áp định mức Uđm=220[V]. Cuộn dây có điện trở R=2[Ω], điện kháng X=8[Ω].
   a. Xác định cách nối các cuộn dây thành tải 3 pha.
   b. Tính công suất P,Q, cosφ của tải.
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	a.
b.
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d.
	- Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện có chiều và trị số thay đổi theo thời gian theo quy luật hình sin.
- Phương trình: i = Imax.sin (ωt + Ψi )  (A)
     Trong đó:   i _ là trị số tức thời của dòng điện
		Imax _ là giá trị cực đại của dòng điện 
     	ω _ là tần số góc 
    	  	Ψi _ là góc pha ban đầu của dòng điện

[image: ]- Giá trị hiệu dụng: 	
- Vẽ hình:
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b.

c.

	Biểu thức tính công suất tác dụng P:

     
   Trong đó: 
     P _ Công suất tác dụng, đơn vị là kW hay W
     R _ Điện trở tiêu thụ điện (đơn vị: ohms)
     I, U _ Dòng điện và điện áp hiệu dụng  (đơn vị: amperes, volts )
    Cosφ _  hệ số công suất 
	P là công suất tiêu thụ của phần tử nào trong mạch:
	P là công suất tiêu thụ của phần tử điện trở R tiêu thụ điện.
	Ý nghĩa của công suất tác dụng P:
 Công suất tác dụng P là công sinh ra có ích trong các phụ tải. Đặc trưng cho quá trình biến đổi điện năng sang dạng năng lượng khác như nhiệt năng, quang năng…
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d.
	 Tính dòng i:
- Tìm điện trở tương đương R2 song song với R3:

 	


		
- Theo định luật Ohm:



     
 Tính dong ia:
- Theo định luật Kirchhoff  2 cho mạch vòng I:



	=>


	
Tính dòng ib:
- Theo định luật kirchhoff 1, xét tại nút A ta có :

		


		
Điện áp vo:
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b.
	
- Các cuộn dây nối hình sao, điện áp đặt lên các cuộn dây là:

            
	Up=220[V] bằng điện áp định mức đặt vào cuộn dây
- Các cuộn dây nối hình tam giác, điện áp đặt lên các cuộn dây là:

	
	Up=380[V] > điện áp định mức đặt vào cuộn dây, cuộn dây sẽ bị hỏng.
	[image: ]


Tổng trở pha của tải: 

Hệ số công suất của tải:	

Dòng điện pha của tải:	
Dòng điện dây:               	Id=Ip=26,7[A]
Công suất tác dụng P của tải:

	
Công suất phản kháng Q của tải:

	
Công suất biểu kiến S của tải:

		
	(3,0đ)
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